
Phụ lục II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-KN ngày     tháng    năm 2023 

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Mô hình Trồng thâm canh Vù Hương - Mã sản phẩm: LN3304 

A. Định mức lao động 

TT 
Diễn giải  

nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công 
 

Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật 

Nông dân đối ứng 

 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 
 

20 
Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 5-10 

ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 
Năm 2: 7 tháng 
Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, 

yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới 
  Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án Độ dốc 

≤ 150 

C. Định mức giống, vật tư Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

chất lượng 
Ghi chú 

1 Giống trồng mới Cây 1.100 Chiều cao cây giống ≥ 

40 cm. Cây sinh trưởng 

tốt, cây không cong 

queo, sâu bệnh 

Cây giống 

đạt từ 6-8 

tháng tuổi 2 Giống trồng dặm Cây 110 

3 

Phân bón NPK  

(16:16:8) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

 

 

Kg 

Kg  

 

 

 220 

 220 

 

       TCCS 

 Có thể sử 

dụng phân 

hỗn hợp khác 

có hàm lượng 

tương đương 

 4 

Phân hữu cơ vi sinh 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

 

Kg 

Kg  

 

1.100 

 550 

       TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải 

nội  dung 

ĐVT Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu  

kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình 
  

 Số lần Lần  1-2 - Theo quy trình kỹ thuật 

và thời 

 

vụ trồng trong năm. 

    

Thời gian Ngày 1 - Đối tượng: Người nhận 



2 

TT Diễn giải 

nội  dung 

ĐVT Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu  

kỹ thuật 

Ghi chú 

hưởng 

   lợi và tác động từ mô hình 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội 

nghị 

1  1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

1  1-2 ngày/HN 

 



3 

2. Mô hình Trồng thâm canh Dẻ trùng khánh bằng cây ghép- Mã sản phẩm: LN3305 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

 kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công  
Phù hợp với quy trình 

 kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

Tháng 20 

 Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, 

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới 
  Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án 

Độ dốc ≤ 150 

C. Định mức giống, vật tư Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Giống trồng mới Cây 500 Chiều cao cây giống ≥ 

40cm , trong đó, chiều dài 

cành ghép ≥ 20cm. Cây 

sinh trưởng tốt, vết ghép 

liền sẹo, cây không sâu 

bệnh. 

Tuổi cây 

ghép xuất 

vườn từ 4-6 

tháng 2 Giống trồng dặm Cây 50 

3 

Phân bón NPK 

(16:16:8) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

250 

500 

500 

      TCCS 

  Có thể sử 

dụng phân 

hỗn hợp 

khác có 

hàm lượng 

tương 

đương 

 

4 

Phân hữu cơ vi sinh 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

1.000 

   500 

   500 

       TCCS 

D. Định mức triển khai 

TT 
Diễn giải  

nội dung 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu  

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 - Theo quy trình kỹ thuật 

và thời 

 

vụ trồng trong năm. 

    

Thời gian Ngày 1 - Đối tượng: Người nhận 

hưởng 

   lợi và tác động từ mô hình 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  



4 

TT 
Diễn giải  

nội dung 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu  

kỹ thuật 
Ghi chú 

 
Hội nghị sơ kết 

Hội 

nghị 
1  1 ngày/HN 

 
Hội nghị tổng kết 

Hội 

nghị 
1  1-2 ngày/HN 

 



5 

3. Mô hình Trồng cây Sachi - Mã sản phẩm: LN3306 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số 
lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu  

kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Lao động phổ thông Công  Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật 

Nông dân  

đối ứng 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật 
 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp trở 

lên; Quy mô: 3-6 ha/cán 

bộ 

Năm 1: 8 tháng 
Năm 2: 7 tháng 
Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc ĐVT Số 
lượng 

Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Làm đất bằng cơ giới   Phù hợp với quy trình 
kỹ thuật, quy mô dự 
án 

Độ dốc ≤ 150 

C. Định mức giống, vật tư Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư ĐVT Số 
lượng 

Tiêu chuẩn, 

chất lượng 

Ghi chú 

1 Giống trồng mới Cây 2.500 Cây có 8 - 9 lá 

thật. Cây giống đạt 

từ 35-40 ngày tuổi. 

 

2 Giống trồng dặm Cây    250 

3 

Phân bón NPKSi 

(15:15:15:1) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 1.500 

1.500 

1.500 

 

 

       TCCS 

 Có thể sử dụng 

phân hỗn hợp khác 

có hàm lượng tương 

đương 

  
4 

Phân hữu cơ vi sinh 
bón lót   

     Kg 5.000        TCCS 

5 

Vôi bột 
+ Năm 1 
+ Năm 2 
+ Năm 3 

     

 Kg 

Kg 

Kg 

 

500 

250 

250 

 

 

D. Định mức triển khai 

TT    Diễn giải   

nội dung 

ĐVT Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu  

kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2  - Theo quy trình kỹ thuật 

và thời 

 

vụ trồng trong năm.  

 Thời gian Ngày 1 - Đối tượng: Người nhận 

hưởng 

 

    lợi và tác động từ mô 

hình 

 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết Hội 

nghị 

1  1 ngày/HN 

 Hội nghị tổng kết Hội 

nghị 

1  1-2 ngày/HN 
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